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Số: 603 /QĐ-SYT        Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa  

Răng Hàm Mặt Nha khoa Thuỷ Tiên (đợt 34. 2024) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Tiếp nhận Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nha khoa Thuỷ Tiên; 

 Căn cứ biên bản thẩm định ngày 01/4/2024 của Đoàn thẩm định Sở Y tế về 

việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt do Bác sĩ Nguyễn Thị Thuỷ Tiên là người phụ trách 

chuyên môn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nha khoa Thuỷ Tiên, địa chỉ: Số 51, Nguyễn Huệ, 

Khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, được thực 

hiện các nội dung như sau: 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, chứng 

chỉ hành nghề số: 001253/ĐT-CCHN, ngày 25/4/2016 của Sở Y tế Đồng Tháp, Văn 

bằng chuyên môn: Bác sĩ, Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa 

- Thời gian làm việc hằng ngày: Sáng 6 giờ - 7 giờ, trưa: 11 giờ 30 - 13 giờ 

30, chiều 17 giờ - 20 giờ. Thứ bảy, chủ nhật: Từ 7 giờ - 20 giờ 

- Giấy phép hoạt động số: 00842/ĐT-GPHĐ, ngày 17/4/2024 

 - Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo danh mục kỹ thuật chuyên 

môn được Sở Y tế phê duyệt ban hành theo giấy phép hoạt động (phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  



 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế thành phố Hồng Ngự và Cơ sở có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thanh tra Sở Y tế (biết); 

- PYT huyện, thành phố; 

- Trung tâm Hành chính công; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  



DANH MỤC KỸ THUẬT 

Được thực hiện tại Phòng phám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

(Kèm theo Quyết định số: 603/QĐ-SYT ngày 17/4/2024 của Sở Y tế) 

 

1. Danh mục kỹ thuật đúng tuyến: 44 kỹ thuật 

Stt STT 

theo 

TT 

43 

TÊN KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

  XVI. RĂNG - HÀM - MẶT     

  A. RĂNG     

1  42 Chích áp xe lợi x x x x 

2  43 Lấy cao răng x x x x 

3  68 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng composite x x x  

4  70 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer 
Cement 

x x x x 

5  71 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement x x x  

6  72 Phục hồi cổ răng bằng Composite x x x  

7  82 Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc x x x  

8  105 Chụp kim loại x x x  

9  107 Chụp hợp kim thường cẩn sứ x x x  

10  108 Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ x x x  

11  109 Chụp sứ toàn phần  x x x  

12  110 Chụp kim loại quý cẩn sứ x x x  

13  113 Cầu hợp kim thường x x x  

14  115 Cầu kim loại cẩn sứ x x x  

15  116 Cầu hợp kim titanium cẩn sứ x x x  

16  117 Cầu hợp kim quý cẩn sứ x x x  

17  118 Cầu sứ toàn phần x x x  

18  128 Veneer sứ toàn phần x x x  

19  129 Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường x x x  

20  130 Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường x x x  

21  131 Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo x x x  

22  132 Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo x x x  

23  133 Hàm khung kim loại x x x  

24  137 Tháo cầu răng giả x x x  

25  138 Tháo chụp răng giả x x x  

26  139 Sửa hàm giả gãy x x x x 



27  140 Thêm răng cho hàm giả tháo lắp x x x x 

28  141 Thêm móc cho hàm giả tháo lắp x x x x 

29  142 Đệm hàm nhựa thường x x x x 

30  203 Nhổ răng vĩnh viễn x x x  

31  204 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay x x x  

32  205 Nhổ chân răng vĩnh viễn x x x  

33  206 Nhổ răng thừa x x x  

34  213 Cắt lợi xơ cho răng mọc x x x  

35  214 Lợi trùm răng khôn hàm dưới x x x  

36  224 Trám bít hố rãnh bằng composite quang trùng hợp x x x  

37  226 Trám bít hố rãnh bằng glass ionomer cement x x x x 

38  232 Điều trị tủy răng sữa x x x  

39  236 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer 
Cement 

x x x  

40  238 Nhổ răng sữa x x x  

41  239 Nhổ chân răng sữa x x x  

42  240 Chích áp-xe lợi ở trẻ em x x x  

43  241 Điều trị viêm lợi ở trẻ em (do mảng bám) x x x  

  B. HÀM MẶT     

44  335 Nắn sai khớp thái dương hàm x x x  

 

2. Danh mục kỹ thuật vượt tuyến: 18 kỹ thuật 

 

  Stt 

STT 

theo 

TT 

43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

  XVI. RĂNG - HÀM - MẶT     

  A. RĂNG     

1  39 Điều trị áp-xe quanh răng cấp x x   

2  52 Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng 
Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay 

x x   

3  61 Điều trị tủy lại x x   

4  67 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glass Ionomer 
Cement kết hợp Composite  

x x   

5  77 Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các 
vật liệu khác nhau 

x x   

6  79 Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn plasma x x   

7  111 Chụp sứ cercon x x   

8  119 Cầu sứ cercon x x   



9  120 Chốt cùi đúc kim loại x x   

10  121 Cùi đúc Titanium x x   

11  122 Cùi đúc kim loại quý x x   

12  199 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên x x   

13  200 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dướí x x   

14  201 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân x x   

15  202 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân 
răng 

x x   

16  207 Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng x x   

17  208 Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng x x   

18  215 Cắt lợi di động để làm hàm giả x x   
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